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PHIẾU HỌC TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 4

   Em đọc thầm bài “Ba con búp bê” rồi khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất ( câu 1, 2 , 3 , 4 , 6 , 7 ):
1/ Đồ chơi của bạn nhỏ gồm có những gì ?
A.  Một chiếc tất, mấy lọn tơ rối để làm tóc giả.                                            
B.  Một bộ xếp hình lê-gô, mấy lọn tơ rối để làm tóc giả.
C. Vài mẩu đồ gỗ để xếp hình, mấy lọn tơ rối để làm tóc giả. 
D.  Một con búp bê tóc xoăn bạch kim, vài mẩu đồ gỗ để xếp hình.          
2/ Vì sao bạn nhỏ cầu xin ông già Nô-en một con búp bê ?
A. Vì nhà bạn nhỏ có rất nhiều đồ chơi, chỉ thiếu mỗi búp bê .     
B. Vì đây là phong tục trong đêm giáng sinh.
C. Vì gia đình bạn nghèo, có nhiều đồ chơi nhưng lại thiếu mỗi con búp bê.                                                
D. Vì bạn có ít đồ chơi, thấy bạn Ngọc hàng xóm có búp bê, bạn lại rất muốn có. 
3/  Sáng hôm sau, bạn nhỏ nhận được gì?
A. Một gia đình búp bê.                                                    
B. Một con búp bê thật xinh.
C. Một chiếc tất chứa đầy đồ chơi đẹp.                                                         
D. Một con búp bê bằng thủy tinh.   
4/ Ai đã gửi món quà cho bạn nhỏ?
A.  Ông già Nô-en mặc áo đỏ.
B. Bố, mẹ và anh trai của bạn nhỏ.
C. Bạn Ngọc hàng xóm.
D. Bạn nhỏ tự mua quà rồi gửi tặng cho mình.
5/ Qua câu chuyện “Ba con búp bê ” em đã học được điều gì?
………………………………………………..…………………………………….……………………………………………..……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
6/ Dấu hai chấm trong câu: “Tôi dốc ngược chiếc tất ra, không phải là một đâu nhé, mà có tới ba em búp bê : một bé trai bằng gỗ, một bé gái bằng vải tóc xoăn bạch kim và một bé gái nhỏ mũm mĩm bằng giấy bìa”. có tác dụng gì?
   A.  Giải thích cho bộ phận đứng trước.
   B.  Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời của bạn nhỏ.
   C.  Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời của ba bạn nhỏ.
   D.  Báo hiệu bộ phận đứng sau là ý nghĩ của bạn nhỏ.
 7/   Dòng gồm các từ ngữ chứa tiếng “vui” chỉ cảm giác của con người:
    A. vui mừng, vui sướng, vui lòng, vui vui.
    B. vui vui, vui nhộn, vui vẻ, vui chơi.
    C. vui nhộn, vui tính, vui tươi, vui thích.
    D. vui lòng, vui mừng, vui sướng, mua vui.
8/  Tìm chủ ngữ trong câu văn sau: “ Sáng hôm sau, tôi hét toáng lên sung sướng khi thấy trong chiếc tất mà tôi treo ở đầu giường ló ra một cái đầu búp bê.”
Chủ ngữ là: ……………………………………………………………………………
9/ Bạn Lan nhờ được đi tham quan học tập ở nhiều nơi nên có được sự hiểu biết rộng rãi, cô giáo thường khen bạn có kiến thức xã hội tốt. Em hãy chọn một câu tục ngữ phù hợp để nói về bạn Lan.
10/ Em hãy đặt 1 câu khiến yêu cầu bạn nhớ rửa tay thường xuyên trong mùa dịch này.
..………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BA CON BÚP BÊ 
Ngày đó, gia đình tôi còn rất nghèo. Ba làm thợ mộc, mẹ làm ở vườn ươm, nuôi anh trai tôi đi học và tôi – một con bé lên 5 tuổi.
Anh em tôi không có nhiều đồ chơi: vài mẩu đồ gỗ ba cho để xếp hình, mấy lọn tơ rối để làm tóc giả biểu diễn thời trang mẹ xin ở xưởng. Hôm nào mà ba mẹ không bắt ngủ trưa là tôi phóng vọt sang nhà Ngọc. Nhà bạn ấy có rất nhiều đồ chơi và đương nhiên có cả những con búp bê.  Lúc nào tôi cũng mong ước có được một con búp bê như thế. Một hôm, cha tôi bảo :
· Hôm nay là ngày Nô-en, trước khi ngủ, con hãy cầu nguyện xin ông già Nô-en cho một con búp bê. Điều ước đó sẽ thành sự thật.
Sáng hôm sau, tôi hét toáng lên sung sướng khi thấy trong chiếc tất mà tôi treo ở đầu giường ló ra một cái đầu búp bê. Tôi dốc ngược chiếc tất ra, không phải là một đâu nhé, mà có tới ba em búp bê : một bé trai bằng gỗ, một bé gái bằng vải tóc xoăn bạch kim và một bé gái nhỏ mũm mĩm bằng giấy bìa.
Có một tờ giấy nhỏ rơi ra, anh tôi đã đọc cho tôi nghe :
Bé Giang thân mến !
Dù cháu chỉ xin một con búp bê nhưng vì cháu là một em bé ngoan nên ông đã cho cháu một gia đình búp bê. Hãy luôn ngoan và hiếu thảo cháu nhé !”
Nhiều năm sau, anh trai mới cho tôi biết sự thật về sự ra đời của những con búp bê. Thì ra, có tới ba “ông già Nô-en” tặng quà cho tôi, đó là ba, mẹ và anh trai tôi. 
Những “ông già Nô-en” của con ơi, con thương mọi người nhiểu lắm

ĐÁP ÁN
Câu 1;2;3;4;6;7:  Khoanh vào  1C,  2D,  3A,  4B,  6A, 7 C.
Câu 5 ; HS có nhiều cách diễn đạt. VD:
- Người trong gia đình luôn yêu thương nhau.
Câu 8: HS tìm đúng chủ ngữ (tôi ). 
Câu 9: Điền đúng tục ngữ đúng . Ví dụ:
 - Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
10. HS đặt đúng câu theo yêu cầu của đề
Bạn nhớ rửa tay thường xuyên trong mùa dịch này nhé!
 








Bài đọc thầm :
!
 (Theo Nguyễn Thị Trà Giang)


